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KẾ HOẠCH

Tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
_________________

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-BCA-C61 ngày 11/5/2012 của Bộ Công an về tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản có liên quan; kịp thời phát hiện, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ, sử dụng trái phép trong tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép gây ra.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tham gia kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang quản lý, sử dụng trái pháp luật.

3. Công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
1.1. Nội dung tập trung tuyên truyền
Các cơ quan công an, quân sự, văn hóa, thể thao và du lịch thường xuyên phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung sau:
- Bộ luật hình sự (các tội danh quy định xử lý hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ).
- Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

- Nghị định số 25/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
- Nghị định số 26/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
- Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.
- Tuyên truyền các vụ việc có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, như: Tai nạn vũ khí; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án...

- Các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
1.2. Phương pháp tuyên truyền, vận động
- Qua các phương tiện thông tin đại chúng, panô, áp phích.

- Họp thôn, xóm, bản, tổ nhân dân.

- Sử dụng người có uy tín vận động, thuyết phục.
- Làm cam kết.
- Tập trung vào đối tượng, địa bàn trọng điểm, trọng tâm vừa làm rộng rãi, vừa vận động cá biệt.
2. Sử dụng đồng bộ các biện pháp kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
2.1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chủ động lựa chọn từ 01 đến 02 xã, phường, thị trấn để chỉ đạo thực hiện thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm, nhân rộng trên toàn địa bàn. Việc lựa chọn địa bàn thí điểm cần lưu ý:

- Lựa chọn cán bộ, đảng viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ... làm nòng cốt để vận động anh, em, con, cháu... không tự chế, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không đào bới bom, mìn lấy thuốc nổ, phế liệu; tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có từ bất cứ nguồn gốc nào; khi phát hiện có bom, mìn, vật liệu nổ phải kịp thời báo ngay cho cơ quan công an, quân đội, chính quyền địa phương nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời; tố giác những người sản xuất, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cấp hội... vận động những người là bộ đội, công an (nhất là những người đã tham gia chiến đấu tại các chiến trường) hiện nay đã về hưu, xuất ngũ nhưng còn lưu giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc được biếu, tặng làm vật kỷ niệm (nếu có) để họ tự giác giao nộp.

- Lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo, như: Tài liệu tuyên truyền, địa điểm tiếp nhận, phương tiện vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phân công cán bộ tham gia thực hiện công tác này. Nghiên cứu có những cách làm sáng tạo, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, từ đó rút ra kinh nghiệm chung để chỉ đạo và nhân rộng sang các địa bàn khác.
- Tranh thủ sự ủng hộ, tham gia của cả hệ thống chính trị. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện.
2.2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tổng kiểm tra, rà soát tất cả các đối tượng được phép trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ; cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; các điểm thu mua phế liệu. Thống kê những tổ chức, cá nhân có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên phạm vi từng địa bàn xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, bản, tổ nhân dân. Cụ thể:

- Danh sách những cơ quan, tổ chức được phép trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
- Thống kê từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức.
- Danh sách những người còn có nhiều khả năng cất giữ, sử dụng trái phép các loại súng săn; cá nhân, cơ sở sản xuất, sửa chữa súng săn, vũ khí thô sơ.

- Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
- Danh sách các đơn vị biểu diễn nghệ thuật, nhà bảo tàng và cá nhân có liên quan đến vũ khí.
- Thống kê danh sách các tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chú ý các khu vực chợ, bến xe, điểm dừng đỗ phương tiện, các đầu mối kinh doanh, chung chuyển hàng hoá, địa bàn giáp ranh, cần bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, quản lý thị trường kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ, nơi kinh doanh, kho, bãi chứa hàng... để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là các loại vũ khí tự chế (súng săn các loạí), vũ khí thô sơ (các loại dao găm, mã tấu, kiếm...); yêu cầu các chủ phương tiện, cơ sở kinh doanh cam kết không vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Số đối tượng chính trị, bất mãn, phản động, có khả năng manh động gây cháy nổ tạo ảnh hưỏng (nếu có).

- Số đối tượng hình sự hoạt động đơn lẻ hoặc liên kết với các đối tượng ở địa bàn khác trong và ngoài tỉnh có tính chất băng, ổ, nhóm hoạt động phạm tội có sử dụng vũ khí để đe doạ tính mạng, gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, đòi nợ thuê...; đối tượng có tiền án, tiền sự về tội sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; số đối tượng có biểu hiện buôn bán hàng lậu, hàng cấm qua biên giới, rao bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua mạng internet.

- Kết hợp tuần tra, kiểm soát giao thông, kiểm soát vũ trang, kiểm tra các cơ sở cho thuê lưu trú để kịp thời phát hiện hành vi mang theo người, phương tiện các loại vũ khí, vàt liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

2.3. Tổng hợp tình hình, kết quả và biện pháp xử lý
- Đối với các cơ quan, tổ chức trước đây được trang bị, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nay bị hỏng hoặc không còn nhu cầu sử dụng thì phải giao nộp cho cơ quan công an, quân sự hoặc chính quyền địa phương xử lý. Các loại giấy phép đã hết hạn phải cấp đổi lại theo quy định.
- Kiến nghị các cơ quan, đơn vị có biện pháp khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nếu phát hiện vi phạm, phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Đối với những người còn đang sử dụng trái phép các loại súng săn, súng tự chế, súng hơi; mua, bán, sửa chữa súng, các loại đạn dùng cho các loại súng săn chưa tự giác kê khai, giao nộp thì Ban chỉ đạo tổ chức đến từng nhà gặp từng cá nhân vận động, giáo dục, thuyết phục để họ kê khai, giao nộp. Đối với những cá nhân có biểu hiện trốn tránh, gây cản trở hoặc chống đối cố tình không giao nộp thì tùy theo mức độ vi phạm có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp kiên quyết để thu hồi. Tùy tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cấp hỗ trợ kinh phí để thưởng hoặc hỗ trợ cho người dân giao nộp súng săn theo quy định của pháp luật.
- Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát cụ thể các đối tượng được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
- Tiến hành xác lập chuyên án điều tra, xác minh làm rõ các vụ, đối tượng chế tạo, tàng trữ, vận chuyển sử dụng, mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nếu đủ căn cứ khởi tố, truy tố phải khẩn trương phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Tiếp nhận, bảo quản và phân loại, xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã thu hồi

3.1. Tại trụ sở Uỷ ban nhân dân, Công an xã, phường, thị trấn hoặc trung tâm thôn, xóm, bản

Cơ quan công an tổ chức các điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và bố trí cán bộ thường trực ở từng điểm thích hợp để nhân dân phát hiện, tố giác hoặc giao nộp được nhanh chóng, thuận tiện. Việc giao nhận phải làm thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.
Lực lượng công an, quân đội có trách nhiệm kiểm tra độ an toàn của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong quá trình giao, nhận đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, không để xảy ra sự cố cháy nổ, mất trong khi thu hồi, vận chuyển, giao nhận...
 Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi phải được kiểm tra, cất giữ tại các kho đảm bảo các điều kiện an toàn, phải có phương án giải quyết khi xảy ra sự cố. Công an các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp bố trí kho chứa và có kế hoạch vận chuyển số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi được từ các xã, phường, thị trấn chuyển đến.
3.2. Phân loại xử lý
Đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi được, Công an các cấp có thẩm quyền quy định tại Nghị định số 26/2012/NĐ-CP của Chính phủ phân loại, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xử lý theo hướng sau:
- Các loại bom, mìn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi, hỏa cụ, vật liệu nổ, đầu đạn tên lửa, đạn pháo và đầu đạn pháo các loại bàn giao cho cơ quan quân sự địa phương xử lý, theo hướng dẫn tại Nghị định số 26/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 
- Đối với các loại vũ khí quân dụng, súng thể thao, công cụ hỗ trợ, Phòng Hậu cần Công an tỉnh phân loại, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xử lý theo quy định.
- Đối với súng săn, súng tự chế các loại, Công an tỉnh thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định tiêu hủy theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Đối với vũ khí thô sơ thuộc sở hữu cá nhân là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo hoặc được gia truyền theo phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc phải khai báo với Công an xã, phường, thị trấn theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định thành lập Ban chỉ đạo ở cấp mình để chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch này. Thành phần Ban chỉ đạo gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm trưởng ban; người đứng đầu cơ quan Công an làm phó trưởng ban thường trực; người đứng đầu cơ quan Quân sự làm phó trưởng ban; các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; mời đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tòa án, Viện Kiểm sát, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tham gia thành viên Ban chỉ đạo.
2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Căn cứ nội dung kế hoạch này, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương; định kỳ hàng tháng, 6 tháng và 1 năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện, gửi Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện kế hoạch này theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.
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